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SUMMARY 

MICROPLASTICS POLLUTION IN VIETNAM: CURRENT SITUATIONS 

AND TREATMENT METHODS 

In recent years, microplastic pollution in Vietnam has become a serious issue, particularly due to the 

increasing amount of non-biodegradable plastic waste, along with the fast processes of urbanization and 

population growth. Microplastics, with a size of < 5 mm, mainly originated from the degradation of larger 

plastic products, directly affecting ecosystems and human health. Although research on microplastic 

pollution has been carried out extensively, microplastics treatment methods, especially in the water supply 

and drainage systems, remain limited. This paper focused on surveying the current status of microplastic 

pollution in water supply and drainage systems, including surface water and sediments, while evaluating the 

effectiveness of existing treatment methods in wastewater treatment plants. The results showed that 

microplastics primarily exist in the form of fibers and fragments, with higher concentrations in areas with 

dense populations and industrial activities. Although traditional treatment methods such as activated sludge 

and coagulation were effective, they were not sufficient to completely remove microplastics, particularly the 

smaller particles. Therefore, advanced treatment methods such as membrane filtration, electrochemical 

treatment, and adsorption using biochar showed high potential and should be further developed to reduce 

microplastic pollution in water supply and drainage systems, thereby protecting the environment and public 

health. 
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1. GIỚI THIỆU  

Do sự phổ biến và tính bền vững của vật 

liệu nhựa trong đời sống và sản xuất công 

nghiệp, ô nhiễm vi nhựa đã trở thành một 

trong những thách thức môi trường toàn 

cầu trong những năm gần đây. Vi nhựa, 

được định nghĩa là các hạt nhựa có kích 

thước < 5 mm, có nguồn gốc từ sự phân 

hủy các sản phẩm nhựa lớn hoặc được sản 

xuất trực tiếp trong các sản phẩm tiêu 

dùng như mỹ phẩm, sợi tổng hợp, và các 

vật liệu công nghiệp [1]. Những hạt vi 

nhựa này có khả năng tồn tại lâu dài trong 

môi trường, dễ dàng xâm nhập vào các hệ 

sinh thái nước ngọt, ven biển và đại 

dương, đồng thời có thể tích tụ trong sinh 

vật và truyền qua chuỗi thức ăn, gây ra 

các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh 

học và sức khỏe con người [2].  

Tại Việt Nam, với sự phát triển nhanh 

chóng của kinh tế và đô thị hóa, lượng 

chất thải nhựa phát sinh ngày càng tăng, 

trong đó có một phần lớn chưa được thu 

gom và xử lý đúng cách, dẫn đến nguy cơ 

gia tăng ô nhiễm vi nhựa trong các môi 

trường nước và đất. Các nghiên cứu trong 

và ngoài nước đã ghi nhận sự hiện diện 

phổ biến của vi nhựa tại nhiều vùng sinh 

thái khác nhau ở Việt Nam, từ các con 

sông lớn như sông Sài Gòn, sông Hồng, 
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đến các vùng ven biển và các hồ nội thành 

[3,4]. Vi nhựa trong các báo cáo ở Việt 

Nam chủ yếu tồn tại dưới dạng sợi và 

mảnh, với thành phần polymer đa dạng 

như polyethylene (PE), polypropylene 

(PP), polyvinyl chloride (PVC) và 

polyester (PES), phản ánh nguồn phát 

sinh từ các hoạt động sinh hoạt, công 

nghiệp và giao thông [5,6]. Ngoài tác 

động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh, 

vi nhựa còn được xem là vật trung gian 

vận chuyển các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy và kim loại nặng, làm tăng nguy 

cơ nhiễm độc cho sinh vật và con người 

khi tiếp xúc hoặc tiêu thụ thực phẩm bị 

nhiễm vi nhựa [7]. Mặc dù các nghiên cứu 

về mức độ ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam 

đã được thực hiện trong vài năm gần đây, 

nhưng vẫn còn thiếu các nghiên cứu sâu 

về công nghệ xử lý vi nhựa trong nước 

thải và môi trường tự nhiên, cũng như các 

chính sách quản lý hiệu quả nhằm hạn chế 

phát sinh vi nhựa. Trên thế giới, nhiều 

phương pháp xử lý vi nhựa đã được 

nghiên cứu và ứng dụng, bao gồm các 

công nghệ vật lý như lọc màng, hấp phụ 

bằng than hoạt tính, các phương pháp hóa 

học như keo tụ, điện đông tụ, và các 

phương pháp sinh học như màng phản 

ứng sinh học (MBR) và đất ngập nước 

nhân tạo (CWs) [8]. Tuy nhiên, việc áp 

dụng các công nghệ này tại Việt Nam còn 

đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát 

triển, đòi hỏi sự phối hợp giữa nghiên cứu 

khoa học, quản lý nhà nước và cộng đồng 

để xây dựng các giải pháp toàn diện, phù 

hợp với điều kiện thực tế.  

Như vậy, bài viết này nhằm mục tiêu 

cung cấp cái nhìn toàn diện về hiện trạng 

ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam, đồng thời 

phân tích các phương pháp xử lý vi nhựa 

tiềm năng, từ đó đề xuất các hướng đi 

chiến lược nhằm giảm thiểu ô nhiễm và 

bảo vệ môi trường bền vững. 

2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM VI NHỰA 

Ở VIỆT NAM 

Trong những thập kỷ gần đây sự tiêu thụ 

các sản phẩm nhựa đã tăng mạnh và được 

dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có 

biện pháp hạn chế. Sản xuất nhựa đã đạt 

359 triệu tấn vào năm 2018. Do đó, ô 

nhiễm nhựa lan rộng trên toàn cầu đã trở 

nên ngày càng nghiêm trọng [9]. Nhựa có 

đặc tính bền, khó phân hủy và tồn tại 

trong môi trường trong nhiều thập kỷ 

[10]. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất hợp 

lý, nhẹ và tiện lợi trong vận chuyển, nhựa 

vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống 

hằng ngày. Các loại nhựa phổ biến nhất 

trong sản xuất là polypropylene (PP; 

16%), polyethylene mật độ thấp và 

polyethylene mật độ thấp tuyến tính 

(LDPE và LLDPE; 12%), 

polyvinylchloride (PVC; 11%), 

polyethylene mật độ cao (HDPE; 10%), 

polyethylene terephthalate (PET; 5%) [9]. 

Những vật liệu này có thể bị phân mảnh 

thành các hạt nhỏ gọi là vi nhựa (MPs; < 

5 mm) thông qua quá trình phân hủy ánh 

sáng, phân hủy cơ học, phân hủy sinh học 

[11]. Diện tích bề mặt và đặc tính kỵ nước 

của vi nhựa là những yếu tố thuận lợi làm 

tăng khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm 

khác nhau trên bề mặt vi nhựa như các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

(POPs), dichloro diphenyltrichloroethane 

(DDT), dioxin và biphenyl polychlorin 

hóa. Do đó, những chất ô nhiễm hữu cơ 

này sẽ đóng vai trò là vật trung gian 

truyền ô nhiễm vi nhựa sang các môi 

trường khác, động vật và con người [12]. 

Ngoài ra, với kích thước nhỏ, vi nhựa dễ 

dàng đi vào chuỗi thức ăn của sinh vật ở 

sông, biển, sau đó được con người tiêu 

thụ. Do đặc tính kỵ nước và tồn tại dai 

dẳng, việc tích lũy vi nhựa khi đi vào cơ 

thể đã được chứng minh có thể gây ra tình 

trạng căng cứng ở gan, hình thành u hạt, 

phản ứng phế quản, viêm phổi mãn tính 

hoặc viêm phế quản, tràn khí màng phổi, 
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tổn thương đường hô hấp, thay đổi thành 

phần vi khuẩn đường ruột và quá trình 

chuyển hóa cũng như suy giảm nhận thức 

[2,13,14]. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ 

ra rằng vi nhựa có thể được phát hiện trong 

tất cả các hệ thống môi trường và sinh vật, 

như hồ [15], sông [16], biển và đại dương 

[17], sinh vật nước [18]. Sự phát tán các 

hạt vi nhựa từ các nhà máy xử lý nước thải 

ra môi trường xung quanh cũng đặt ra các 

mối đe dọa cần được quan tâm. 

2.1. Ô nhiễm vi nhựa trong nƣớc 

Ý và cộng sự [19] đã khảo sát hiện trạng ô 

nhiễm vi nhựa tại một hồ nội thành của 

thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu cho thấy 

mật độ vi nhựa dao động từ 850 đến 1300 

vi nhựa/m
3
 với 6 nhóm màu chính là 

trắng, xanh lam, xanh lục, đỏ, đen, và 

vàng. Trong đó, vi nhựa dạng sợi (hơn 

79% có kích thước < 2 mm) và dạng 

mảnh là hai hình dạng phổ biến nhất được 

ghi nhận (chiếm 98,5% trong tổng số vi 

nhựa đã xác định). Đặc tính của rác thải vi 

nhựa ở Đà Nẵng cũng đã được thể hiện 

trong nghiên cứu của Mạnh và cộng sự 

[20] với mật độ dao động từ 1.460 đến 

29.232 mảnh/kg, trong đó loại có kích 

thước < 150 µm chiếm tỷ lệ lớn nhất và 

ba loại polymer khác nhau đã được xác 

định bao gồm polytetrafluoroethylene 

(PTFE), ethylene vinyl alcohol (EVOH), 

và polyamide (PA). Trong nghiên cứu của 

Lahens và cộng sự [5] ở sông Sài Gòn, 

hàm lượng vi nhựa dạng mảnh được phát 

hiện từ 172.000 đến 519.000 mảnh/m
3
 và 

dạng sợi là 10 đến 223 sợi/m
3
. Các nhựa 

macro và vi nhựa dạng mảnh chủ yếu là 

PE và polypropylene (PP) trong khi vi 

nhựa dạng sợi là PES. Cùng trên hệ thống 

sông Sài Gòn, sự biến đổi nồng độ của vi 

nhựa theo mùa (mùa khô và mùa mưa), 

lượng mưa, lưu lượng nước hàng tháng, 

và các điều kiện vật lý - hóa học của nước 

đã được khảo sát trong nghiên cứu của 

Strady và cộng sự [3]. Dữ liệu hàng tháng 

trong 6 tháng đến một năm cho thấy nồng 

độ của các sợi vi nhựa dao động từ 22 đến 

251 vi nhựa/L và sự biến động của nồng 

độ vi nhựa không liên quan đến lượng 

mưa, lưu lượng nước. Tuy nhiên, sự phân 

bố màu sắc, độ dài đã cho thấy sự biến 

đổi theo tháng và liên quan đến sự biến 

đổi ở nguồn cũng như bể chứa. Thêm vào 

đó, vào năm 2021, Strady và cộng sự [21] 

tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ ô 

nhiễm vi nhựa trong trầm tích và nước 

mặt tại 21 vị trí (sông, hồ, vịnh, bãi biển) 

trải dài ở 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam. 

Kết quả cho thấy rằng, nồng độ vi nhựa 

trong nước mặt dao động từ 0,35 đến 

2522 mảnh/m
3
, với nồng độ thấp nhất 

được ghi nhận ở vịnh và cao nhất ở các 

con sông. Vi nhựa dạng sợi chiếm ưu thế 

hơn so với vi nhựa dạng mảnh trong hầu 

hết các môi trường (từ 47% đến 97%). Ô 

nhiễm vi nhựa đã trở thành một vấn đề 

toàn cầu. Tuy nhiên, các nghiên cứu về 

phân bố vi nhựa từ nước trong đất liền 

đến đại dương và các hợp chất polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs) liên quan 

vẫn còn hạn chế ở Việt Nam. Trong 

nghiên cứu của Nguyên và cộng sự [22], 

các tác giả đã điều tra sự phân bố của vi 

nhựa và PAHs liên quan đến vi nhựa 

trong các kênh rạch, sông Sài Gòn và biển 

Cần Giờ. Vi nhựa được tìm thấy tại tất cả 

các điểm mẫu, với nồng độ vi nhựa trung 

bình cao nhất là 104,17 ± 162,44 

mảnh/m
3
 trong các kênh rạch, tiếp theo là 

2,08 ± 2,22 mảnh/m
3
 ở biển và 0,60 ± 

0,38 mảnh/m
3
 trong sông. Vi nhựa dạng 

mảnh, sợi, và dạng hạt là ba hình dạng 

phổ biến. Tổng cộng có 13 polymer và 

chất đồng polymer đã được xác nhận. 

Tổng nồng độ các PAHs liên quan đến vi 

nhựa dao động từ 232,71 - 6448,66 ng/g 

trong vùng biển Cần Giờ, từ 30,94 - 

8940,99 ng/g ở các kênh rạch và từ 

432,95 - 3267,88 ng/g ở sông Sài Gòn. 

Ngoài ra, khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long cũng đang đối mặt với vấn đề ô 
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nhiễm do vi nhựa. Nghiên cứu của Kiều 

và cộng sự [4] đã khảo sát sự tồn tại của 

vi nhựa trong nước mặt bằng cách lấy 

mẫu tại 06 điểm dọc theo sông Tiền. Kết 

quả cho thấy nồng độ trung bình của vi 

nhựa trên toàn khu vực là 53,8 ± 140,7 vi 

nhựa/m
3
 (85% dạng sợi). Theo các tác 

giả, nồng độ vi nhựa khá ổn định với các 

vị trí thu mẫu nước mặt. Ở các mẫu nước 

mặt được lấy tại một số bãi biển ở Thanh 

Hóa, Chăm và cộng sự [23] báo cáo hàm 

lượng vi nhựa dao động từ 15,5 đến 44,1 

vi nhựa/m
3
, trong đó vi nhựa dạng mảnh 

chiếm từ 50,2 đến 80,2%. Theo nhận định 

của các tác giả, nguồn gốc của MPs đến 

từ chất thải ở ven bờ đổ vào các con sông 

và đi đến cửa sông. Bên cạnh đó, nước 

thải sinh hoạt của người dân sống ven 

biển, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và 

chế biến hải sản cũng là các nguồn chính 

gây ô nhiễm MPs. Ở Việt Nam, các nhà 

máy cấp nước thường sử dụng nước mặt 

làm nguồn đầu vào để xử lý và cung cấp 

nước sinh hoạt cho người dân. Với hiện 

trạng ô nhiễm vi nhựa đang ở mức báo 

động như hiện nay, vấn đề sức khỏe con 

người trở nên rất đáng lo ngại. Như vậy, 

các nghiên cứu đã chỉ ra nồng độ vi nhựa 

có liên quan đến các hoạt động con người 

gây ra và do vậy việc xác định nguồn gốc 

của vi nhựa là rất quan trọng trong tương 

lai gần. Các nghiên cứu này cũng đã góp 

phần cung cấp một cơ sở dữ liệu nền giúp 

nâng cao mức độ hiểu biết về tình trạng ô 

nhiễm vi nhựa ở Việt Nam. 

2.2. Ô nhiễm vi nhựa trong trầm tích 

Nhiều nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa 

trong trầm tích đã được thực hiện ở các 

tỉnh thành trên khắp cả nước. Nghiên cứu 

của Dực và cộng sự [6] đã cho thấy vịnh 

Tiên Yên, Quảng Ninh có hàm lượng từ 

236-1324 hạt vi nhựa/kg. Hình thái các 

loại hạt vi nhựa bao gồm mảnh (8,54%), 

dạng xốp (4,99%), sợi (84,9%) và dạng 

màng (1,57%) với thành phần chủ yếu là 

PE, PP, PVC, PA, polystyrene (PS), 

polyethylene terephthalate (PET). Ở cửa 

sông Hồng, hàm lượng vi nhựa được tìm 

thấy trong các mẫu thu được là 880 đến 

3,817 vi nhựa/kg, kích thước sợi < 500 

µm chiếm 69% [24]. Đối với các khu vực 

bãi tắm và nuôi trồng thủy sản ven biển 

Cát Bà, Dương và cộng sự [25] chỉ ra 

rằng nồng độ vi nhựa có sự phân bố 

không đồng đều giữa các điểm lấy mẫu, 

dao động trong khoảng từ 2 ± 1,3 đến 

21,0 ± 11,1 mg/kg, với giá trị trung bình 

là 12,1 ± 8,9 mg/kg. Tại cửa sông Thuận 

An, Thừa Thiên Huế, nồng độ vi nhựa 

trong trầm tích được báo cáo dao động từ 

300 đến 2.800 vi nhựa/kg. Vi nhựa có 

kích thước trung bình từ 0,3 đến 3 mm, 

chủ yếu là dạng sợi và có sự đa dạng về 

màu sắc. Các tác giả cho rằng, cửa sông 

Thuận An là khu vực có độ đa dạng sinh 

học cao, và sự phân bố vi nhựa ở đây có 

thể tác động nghiêm trọng đến hệ sinh 

thái vùng cũng như sức khỏe con người 

[26]. Trong đánh giá ban đầu về ô nhiễm 

vi nhựa trong trầm tích ở bãi biển thành 

phố Quy Nhơn, với 04 điểm thu mẫu, Chí 

và cộng sự [27] đã chỉ ra rằng mật độ vi 

nhựa dao động từ 1.700 đến 3.100 vi 

nhựa/kg. Chiều dài các sợi vi nhựa chủ 

yếu nằm trong khoảng từ 0,3 đến 2 mm, 

với màu sắc phổ biến là trắng, vàng và 

xanh biển. Nguồn ô nhiễm vi nhựa chính 

ở khu vực nghiên cứu có thể là nước thải 

trực tiếp từ thành phố. Sự xuất hiện và 

phân bố của MPs ở các vùng đất bùn của 

Long An cũng đã được khảo sát trong 

nghiên cứu của Kỳ và cộng sự [28]. Hàm 

lượng vi nhựa được tìm thấy trung bình là 

192,3 ± 261,3 vi nhựa/kg với thành phần 

chủ yếu là PVC, PE, và PP. Trong nghiên 

cứu của Kiều và cộng sự [4] trong các 

mẫu trầm tích dọc sông Tiền, nồng độ 

trung bình của vi nhựa được ghi nhận là 

6,0 ± 2,0 vi nhựa/g (98% dạng sợi). Các 

tác giả cũng chỉ ra rằng, trong trầm tích 

nồng độ vi nhựa bị ảnh hưởng bởi chế độ 
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dòng chảy cao hơn so với nguồn sinh ra vi 

nhựa. Trong một nghiên cứu khác tại sông 

Tiền, Thịnh và cộng sự [29] đã tiến hành 

thu thập 18 mẫu trầm tích dọc theo lưu 

vực sông. Kết quả cho thấy nồng độ vi 

nhựa là 1159 vi nhựa/kg, trong đó vi nhựa 

dạng sợi là phổ biến nhất. Màu sắc của vi 

nhựa được quan sát với 6 màu bao gồm: 

trắng, xanh, xanh dương, đen, xám và đỏ, 

trong đó trắng là phổ biến nhất. Sự khác 

biệt về nồng độ vi nhựa trong các mẫu 

trầm tích giữa hai nghiên cứu trên cùng 

một lưu vực sông có thể phụ thuộc vào vị 

trí, số lượng, và thời điểm lấy mẫu. Các 

nghiên cứu này đã góp phần đánh giá mức 

độ ô nhiễm vi nhựa, đồng thời đưa ra cảnh 

báo và các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu 

ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe con người và 

môi trường. Hiện nay, nguy cơ ô nhiễm 

môi trường do chất thải nhựa tại Việt Nam 

đang gia tăng. Nếu không kiểm soát tốt, 

chất thải nhựa sẽ là mối đe dọa sự sống của 

động thực vật thủy sinh, gây ô nhiễm môi 

trường và tác động xấu đến các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội như du lịch, giao thông vận 

tải, nông nghiệp. Vì vậy, việc hiểu rõ sự 

phân bố của vi nhựa và đề xuất các 

phương pháp xử lý là rất quan trọng. 

3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ VI 

NHỰA HIỆN NAY 

Nhiều quy trình khác nhau đã được đưa ra 

nhằm mục tiêu loại bỏ vi nhựa trong nước 

bao gồm sinh học (bùn hoạt tính, phân 

hủy hiếu khí và kỵ khí) và hóa lý (tuyển 

nổi, đông tụ/kết tủa, hấp phụ và lọc) [8].  

3.1.Phương pháp xử lý sinh học 

Các phương pháp xử lý sinh học được 

xem là thân thiện với môi trường khi được 

áp dụng để xử lý nước thải. Nhiều loài vi 

sinh vật khác nhau đã được nghiên cứu và 

cho thấy tiềm năng phân hủy sinh học vi 

nhựa. Cunha và cộng sự [30] đã sử dụng 

10 mg/L Cyanothece sp. và tìm thấy tỷ lệ 

loại bỏ vi nhựa là khoảng 47%. Bằng cách 

phân lập vi khuẩn và nấm từ môi trường 

biển để phân hủy các chất thải nhựa tổng 

hợp, Sarkhel và cộng sự [31] đã cho thấy 

polymer từ mẫu chất thải chai nhựa đạt 

mức phân hủy 35% khi sử dụng vi khuẩn 

và 22% khi sử dụng nấm trong thời gian 6 

tuần. Khi kết hợp các yếu tố như nhiệt độ, 

pH và nồng độ liều lượng giống vi sinh 

vật, chất thải chai nhựa được xử lý bằng 

vi khuẩn cho kết quả tốt hơn so với 

phương pháp xử lý bằng nấm. Hai loài vi 

khuẩn và nấm (Staphylococcus sp. và 

Aspergillus fumigatus), được phân lập từ 

đất tại khu vực bãi rác thành phố, đã được 

thử nghiệm khả năng phân hủy 

polypropylene trong thời gian 2, 4 và 6 

tháng. Kết quả cho thấy cả hai loài vi sinh 

vật đều có khả năng phân hủy nhựa đầy 

triển vọng, đạt mức phân hủy lên đến 

18,08%. Các phân tích đặc tính polymer 

sau khi xử lý cũng chỉ ra sự xuất hiện của 

các vết nứt và tính xốp trên bề mặt dải 

nhựa, cũng như sự giãn nở của nhóm 

chức, qua đó xác nhận quá trình phân hủy 

polypropylene [32]. Trong nghiên cứu của 

Ma và cộng sự [33], hệ thống bùn hoạt 

tính chỉ đóng vai trò là bẫy vi nhựa trong 

nước và rất khó phân hủy nhựa với thời 

gian lưu nước ngắn (7-14 h) trong các nhà 

máy xử lý nước thải. Một nghiên cứu tại 

nhà máy xử lý nước thải bùn hoạt tính của 

Liu và cộng sự [34] đã khảo sát sự hiện 

diện vi nhựa và cho thấy nồng độ vi nhựa 

trong nước đầu vào và đầu ra lần lượt là 

0,40 vi nhựa/L và 0,05 vi nhựa/L, với 

hiệu quả loại bỏ đạt 86,5%. Nghiên cứu 

cho thấy vi nhựa nhỏ vẫn được xả ra 

nguồn tiếp nhận, trong khi một số loại vi 

nhựa có thể được giữ lại trong bùn. Mặc 

dù vi khuẩn, nấm và enzyme có khả năng 

phân hủy một số loại vi nhựa, nhưng các 

phương pháp sinh học hiện nay vẫn gặp 

nhiều hạn chế trong việc loại bỏ triệt để vi 

nhựa. Hiệu suất phân hủy còn thấp do tính 

bền vững cao của nhựa, thời gian xử lý 

dài và điều kiện môi trường chưa tối ưu.  
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3.2. Phƣơng pháp xử lý hóa lý 

Các phương pháp hóa lý đã cho thấy tiềm 

năng đáng kể trong các nghiên cứu về loại 

bỏ vi nhựa. Dựa trên nguyên tắc tương tác 

tĩnh điện giữa ion kim loại và vi nhựa, 

việc kết hợp các chất hỗ trợ keo tụ với 

chất keo tụ gốc nhôm đã cho thấy hiệu 

suất loại bỏ các hạt vi nhựa là đáng kể 

[35]. Lapointe và cộng sự [36] đã so sánh 

khả năng loại bỏ vi nhựa thông qua thử 

nghiệm Jartest, sử dụng chất keo tụ gốc 

nhôm và polyacrylamide (PAA). Khi chất 

keo tụ gốc nhôm 2,73 mg Al/L và chất 

keo tụ PAM 0,3 mg PAM/L được sử dụng 

cho 500 MPs/L nước, tỷ lệ loại bỏ tối ưu 

là tương tự nhau. Hiệu suất loại bỏ của PE 

là 82% với kích thước 140 μm, PS là 

khoảng 80% với kích thước 140 μm, PE 

là khoảng 88% với kích thước 15 μm và 

sợi PEST là 99%. Trong nghiên cứu của 

Zhang và cộng sự [37], hiệu quả của 

PAM, sodium alginate (SA), và activated 

silicic acid (ASA) khi sử dụng kết hợp với 

poly-aluminum chloride (PAC) đã được 

thử nghiệm cho loại bỏ vi nhựa PET. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy ASA có hiệu 

quả loại bỏ cao nhất (54,70%) với liều 

lượng thông thường, trong khi PAM đạt 

hiệu quả loại bỏ tốt nhất (91,45%) với liều 

lượng cao. Với giá thành thấp, dễ vận 

hành và hiệu quả xử lý cao đã làm cho 

phương pháp trở nên dễ áp dụng. Đối với 

các quá trình lọc, nhiều phương pháp 

khác nhau có thể được xem xét bao gồm 

màng lọc, lọc đĩa, lọc cát [8]. Simon và 

cộng sự [38] cho thấy bộ lọc đĩa đã loại 

bỏ 89,7% vi hạt nhỏ hơn > 10 μm. Ngoài 

ra, trong các nhà máy xử lý nước thải và 

cấp nước, Wolf và cộng sự [39] cho thấy 

tỷ lệ loại bỏ vi nhựa là 99,2% ± 0,29% và 

99,4% ± 0,15% bằng phương pháp lọc cát 

nhanh. Tuy nhiên, khi các hạt vi nhựa 

được loại bỏ một cách hiệu quả bằng 

phương pháp lọc màng, sự nhiễm bẩn 

màng có thể tăng nhanh do sự tích tụ của 

các hạt vi nhựa, điều này có thể làm tăng 

tốc độ nhiễm các chất hữu cơ khác trên bề 

mặt màng [8]. Bên cạnh các quá trình lọc, 

việc sử dụng than sinh học (biochar) cũng 

đã được chứng minh là rất hiệu quả trong 

việc giữ lại các hạt vi nhựa và đã thu hút 

sự quan tâm do chi phí thấp và hiệu quả 

cao [40]. Nghiên cứu của Jun Wang và 

cộng sự [41] đã đề xuất sử dụng các chất 

hấp phụ sinh học từ tính. Đối với các hạt 

nhựa PS có kích thước 1 µm (100 

mg/mL) trong dung dịch nước, hiệu suất 

loại bỏ của than sinh học từ tính 

(magnetic biochar), than sinh học từ tính 

biến tính Mg (Mg modified magnetic 

biochar) và than sinh học từ tính biến tính 

Zn (Zn modified magnetic biochar) là lần 

lượt là 94.81%, 98.75% và 99.46%. Trong 

một nghiên cứu khác, Singh và cộng sự 

[42] đã tiến hành chỉnh sửa bề mặt của 

than sinh học bằng cách gắn các hạt nano 

sắt lên bề mặt để tạo từ tính. Các tác giả đã 

thử nghiệm vật liệu hấp phụ mới này để 

loại bỏ nhựa nano dưới các điều kiện pH 

khác nhau và kết luận rằng pH dung dịch 

không có tác động đáng kể đến hiệu suất 

loại bỏ. Hơn nữa, than sinh học được bổ 

sung từ tính đã đạt được hiệu suất loại bỏ 

gần 100%, so với hiệu suất loại bỏ chỉ 

75% khi sử dụng than sinh học thô. Nghiên 

cứu này cho rằng quá trình hấp phụ được 

kiểm soát thông qua quá trình tạo phức 

trên bề mặt và tương tác tĩnh điện giữa 

nhựa nano và than sinh học. Quá trình tái 

tạo vật liệu hấp phụ bằng cách phân tách 

nhựa nano, hạt than sinh học đã được thực 

hiện thành công và cho thấy khả năng hấp 

phụ vẫn được duy trì, do vậy trở thành vật 

liệu có thể tái chế. Nghiên cứu này cũng 

đạt được hiệu suất loại bỏ với chi phí vận 

hành thấp và tiêu thụ điện năng thấp, do 

đó, là một phương pháp hứa hẹn khi áp 

dụng trong công nghiệp. 

3.3. Phƣơng pháp xử lý nâng cao 

Công nghệ điện hóa (EO) cũng đã nhận 

được nhiều sự quan tâm do có hiệu quả 
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cao trong việc xử lý các chất khó phân 

hủy sinh học, thân thiện với môi trường, 

không cần sử dụng hóa chất, dễ vận hành, 

có thể xử lý nước với thể tích lớn. Một 

trong những phương pháp điện hóa 

thường được sử dụng là oxy hóa điện hóa 

bao gồm quá trình oxy hóa trực tiếp hoặc 

gián tiếp của các chất hữu cơ chứa trong 

nước trên anốt hoặc trong dung dịch của 

thiết bị điện hóa sinh ra các chất oxy hóa 

như gốc tự do 
●
OH, O3, H2O2 hoặc Cl2. 

Đối với công nghệ này, các chất thải độc 

hại và khó phân hủy sinh học dưới tác 

dụng của dòng điện sẽ bị oxy hóa thành 

các sản phẩm trung gian ít độc hại hơn và 

dễ bị phân hủy sinh học hoặc có thể oxy 

hóa đến CO2 và H2O [43]. Bằng cách sử 

dụng điện cực kim cương pha tạp boron 

(BDD) để phân hủy vi nhựa PS với kích 

thước 1,0 μm, Kiendrebeogo và cộng sự 

[44] cho thấy hiệu quả loại bỏ đạt hơn 

85% sau 6 giờ xử lý. MPs đã bị phân hủy 

trực tiếp thành các sản phẩm khí như CO2. 

Cơ chế phân hủy của PS có thể được mô 

tả là sự hình thành các gốc 
●
OH được tạo 

ra từ nước ở bề mặt cực dương, sau đó là 

sự phá vỡ các liên kết cao phân tử của 

MPs và phân hủy chúng. Tương tự, 

phương pháp EO đã được áp dụng để 

phân hủy vi nhựa PET với hiệu quả cao 

và thời gian xử lý ngắn (68% sau 6 giờ), 

tạo ra một phương pháp khả thi cho việc 

loại bỏ vi nhựa trong nước thải [45]. Một 

nghiên cứu khác sử dụng hệ điện hóa với 

điện cực PbO2 sửa đổi CeO2 để phân hủy 

vi nhựa PVC, hiệu quả phân hủy được ghi 

nhận đạt 38,67% sau 6 giờ xử lý dưới các 

điều kiện nhiệt độ cao và pH cao [46]. 

Bên cạnh đó, các phương pháp xử lý nâng 

cao như sử dụng hạt nano kim loại, 

phương pháp quang hóa hoặc xúc tác 

quang cũng đã được áp dụng để nâng cao 

hiệu quả loại bỏ vi nhựa, mở ra hướng 

phát triển công nghệ kết hợp giữa các 

phương pháp này nhằm xử lý vi nhựa 

trong nước thải một cách hiệu quả hơn 

[47,48]. Như vậy, quá trình điện hóa đã 

chứng minh có hiệu quả trong việc loại bỏ 

vi nhựa tuy nhiên số lượng các nghiên 

cứu vẫn còn hạn chế.  
 

Bảng 1. Tiềm năng áp dụng các phương pháp loại bỏ vi nhựa trong nước. 

STT Phƣơng pháp 

xử lý 

Loại vi 

nhựa chính 

xử lý 

Hiệu suất 

loại bỏ 

(%) 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm Tiềm năng 

áp dụng tại 

Việt Nam 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Quy trình bùn 

hoạt tính 

(Activated 

sludge process) 

LDPE, PE, 

PS (400-

600 μm) 

84-90,3% Công nghệ phổ 

biến, dễ vận 

hành tại các nhà 

máy xử lý nước 

thải hiện hữu 

Hiệu suất 

biến động, vi 

nhựa chủ yếu 

bị giữ lại và ít 

bị phân hủy 

Phù hợp các 

nhà máy xử 

lý nước thải 

hiện tại 

[49,50] 

2 Vi tảo 

(Microalgae) 

PS, PMMA, 

và PLA 

70-95% Thân thiện môi 

trường, hấp phụ 

và tương tác 

với vi nhựa 

Hiệu suất 

chưa cao, cần 

điều kiện tối 

ưu và thời 

gian dài 

Tiềm năng 

phát triển cho 

xử lý sinh 

học kết hợp 

[51,52] 

3 Keo tụ 

(Coagulation) 

PS (3-90 

µm) 

75-85 % Chi phí thấp, dễ 

vận hành, hiệu 

quả với vi nhựa 

kích thước lớn 

Hiệu quả 

giảm với vi 

nhựa kích 

thước rất nhỏ, 

tạo bùn thải 

Phù hợp xử 

lý nước thải 

sinh hoạt và 

công nghiệp 

[53,54] 
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STT Phƣơng pháp 

xử lý 

Loại vi 

nhựa chính 

xử lý 

Hiệu suất 

loại bỏ 

(%) 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm Tiềm năng 

áp dụng tại 

Việt Nam 

Tài liệu 

tham 

khảo 

4 Lọc màng 

(Membrane 

filtration) 

PE, PVC 

(150-250 

µm) 

91,7-100% Loại bỏ hiệu 

quả cả vi nhựa 

kích thước nhỏ 

Chi phí đầu tư 

và vận hành 

cao, nguy cơ 

tắc màng 

Tiềm năng 

cao cho các 

nhà máy xử 

lý quy mô 

lớn 

[55–57] 

5 UV treatment PET 

(40 µm) 

~ 52,7% Khử trùng, 

phân hủy vi 

nhựa, không 

dùng hóa chất 

Hiệu quả phụ 

thuộc cường 

độ và thời 

gian chiếu 

sáng 

Tiềm năng áp 

dụng cho xử 

lý nước thải 

sau xử lý 

sinh học 

[58] 

6 Hấp phụ than 

hoạt tính 

(Activated 

carbon) 

PE, PS 

(40-

125  μm) 

59,2-

99,9% 

 

Hiệu quả loại 

bỏ vi nhựa và 

các chất hữu cơ 

bám trên vi 

nhựa, thân thiện 

môi trường 

Chi phí 

nguyên liệu 

và tái sinh cao 

Có thể kết 

hợp xử lý 

nước thải 

công nghiệp 

và sinh hoạt 

[59,60] 

7 Hấp phụ biochar PE, PP, PS 

(10 µm) 

47-99,5% Nguyên liệu rẻ, 

thân thiện môi 

trường, có thể 

tái sử dụng 

Hiệu quả phụ 

thuộc chất 

lượng biochar 

và điều kiện 

vận hành 

Tiềm năng 

lớn tại Việt 

Nam do 

nguồn 

nguyên liệu 

dồi dào 

[61–63] 

8 Các công nghệ 

điện hóa - Keo 

tụ điện hóa và 

oxi hóa điện hóa 

(Electrochemica

l treatment) 

PE, PS, 

PES 

(25-355 

µm) 

40-99% Không cần hóa 

chất bổ sung, 

xử lý đa chất ô 

nhiễm 

Chi phí đầu tư 

cao, yêu cầu 

nguồn điện ổn 

định 

Phù hợp nhà 

máy lớn, 

công nghiệp 

[44,64–

66] 

Các từ viết tắt được sử dụng: poly (methyl methacrylate) (PMMA), polylactide (PLA) 

Tiềm năng áp dụng của nhiều phương 

pháp đã được báo cáo trong việc loại bỏ 

vi nhựa tính đến thời điểm hiện tại được 

trình bày trong Bảng 1. Các phương pháp 

này được đánh giá dựa trên loại vi nhựa 

chính xử lý, hiệu suất loại bỏ, ưu điểm, 

nhược điểm và khả năng áp dụng thực tế. 

Qua đó, có thể thấy mỗi phương pháp đều 

có những điểm mạnh và hạn chế riêng, 

phù hợp với từng điều kiện xử lý nước 

thải khác nhau. Tại Việt Nam, các nghiên 

cứu ban đầu về loại bỏ vi nhựa chủ yếu 

tập trung vào nước thải công nghiệp. Hải 

và cộng sự [67] đã thực hiện các thí 

nghiệm keo tụ tạo bông bằng phèn sắt để 

loại bỏ vi nhựa ở các điều kiện khác nhau 

từ nguồn nước thải tại khu công nghiệp 

Sóng Thần 1. Thể tích nước thải ở mỗi thí 

nghiệm là 500 mL với nồng độ vi nhựa 

trong nước thải đầu vào là 78,4 mg/L, vi 

nhựa gồm 3 dạng chính là dạng hạt (332 

hạt/0,5 L), dạng mảnh (131 mảnh/0,5 L) 

và dạng sợi (125 sợi/0,5 L). Kết quả cho 

thấy tại điều kiện tối ưu nồng độ chất keo 
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tụ phèn sắt 600 mg/L, pH khoảng 8,6 – 

8,8, thời gian lắng tĩnh 60 phút, tốc độ 

khuấy nhanh 300 vòng/phút, tốc độ khuấy 

chậm 25 vòng/phút, chất trợ lắng cationic 

polyacrylamide (CPAM) nồng độ 50 

mg/L, hiệu quả loại bỏ vi nhựa lên đến 

93,11%, nồng độ vi nhựa trong nước thải 

đầu ra là 7,33 mg/L. Nghiên cứu cũng 

phân tích vi nhựa sau xử lý theo hình 

dạng và kích thước. Với điều kiện tối ưu 

của mô hình, vi nhựa trong nước sau xử lý 

chủ yếu là dạng mảnh (19 mảnh), sợi (17 

sợi), kích thước vi nhựa phần lớn khoảng 

0,5 tới 1 mm. Kết quả cho thấy phương 

pháp keo tụ - tạo bông có hiệu quả cao để 

loại bỏ vi nhựa trong nước thải công 

nghiệp. Thêm vào đó, Phú và cộng sự 

[68] cũng đã thực hiện nghiên cứu đánh 

giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong nước 

đầu vào, đầu ra và đề xuất giải pháp để 

loại bỏ vi nhựa trong nước thải từ các nhà 

máy xử lý nước thải trong lưu vực sông 

Sài Gòn-Đồng Nai, Việt Nam. Kết quả 

cho thấy vi nhựa tồn tại dưới nhiều hình 

dạng và màu sắc khác nhau. Mật độ của vi 

nhựa trong dòng vào, dòng ra là từ 

10,188-15,074 g/L và 0,684-2,107 g/L. 

Trong đó, vi nhựa dạng sợi có chiều dài 

trung bình 524,68 μm và bán kính trung 

bình 100,4 μm;  vi nhựa dạng mảnh với 

chiều dài trung bình 229,49 μm và chiều 

rộng trung bình 101,3-120,6 μm; dạng hạt 

với bán kính trung bình 113,81 μm. Hiệu 

quả loại bỏ vi nhựa tại các nhà máy xử lý 

nước thải được khảo sát dao động từ 

85,4% đến 93,7% thông qua các quy trình 

chính sau: tiền lắng, tuyển nổi, công nghệ 

MBBR (moving bed biofilm reactor), 

lắng, và lọc. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ 

dừng lại ở việc đánh giá hiệu suất xử lý vi 

nhựa trong hệ thống của nhà máy. Theo 

các tác giả, việc phát triển các kỹ thuật 

loại bỏ vi nhựa khỏi nước là rất cần thiết 

để ngăn chặn một số vấn đề sức khỏe phát 

sinh từ vi nhựa. Mặc dù các giai đoạn 

trong một quy trình xử lý nước thải có thể 

loại bỏ một phần vi nhựa khỏi dòng chất 

thải, nhưng những thách thức về công 

nghệ, chi phí, hiệu suất của các thành phần 

khác cũng cần được xem xét kết hợp. Như 

vậy, việc thử nghiệm các phương pháp 

khác nhau như keo tụ, oxy hóa điện hóa và 

than sinh học, đáng được xem xét cho việc 

loại bỏ vi nhựa ở Việt Nam. 

4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM 

THIỂU Ô NHIỄM VI NHỰA 

Để giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa, cần kết 

hợp các giải pháp cả về công nghệ lẫn 

chính sách một cách hợp lý và đồng bộ. 

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các 

nhà máy xử lý nước thải tại Việt Nam 

hiện nay chưa hoàn toàn loại bỏ vi nhựa, 

với hiệu suất dao động từ 69% đến 93,7% 

tùy thuộc vào công nghệ và quy trình xử 

lý áp dụng [68,69]. Các phương pháp xử 

lý sinh học và hóa lý truyền thống như bể 

sinh học, lọc cát và keo tụ vẫn chưa đủ 

hiệu quả để loại bỏ hoàn toàn vi nhựa 

trong nước thải. Do đó, việc cải tiến hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải tại các 

khu công nghiệp và đô thị là rất quan 

trọng. Các công nghệ như màng lọc siêu 

lọc, điện hóa, và phương pháp keo tụ hóa 

học kết hợp với các phương pháp truyền 

thống có thể giúp nâng cao khả năng loại 

bỏ vi nhựa khỏi nước thải trước khi xả ra 

môi trường. Đặc biệt, trong hệ thống cấp 

thoát nước, cần áp dụng các phương pháp 

xử lý tiên tiến để đảm bảo vi nhựa không 

bị phát tán vào nguồn nước sinh hoạt và 

môi trường. 

Cùng với đó, việc thiết lập các quy trình 

giám sát và kiểm tra chặt chẽ trong việc 

xả thải tại các khu công nghiệp và đô thị 

là rất cần thiết, nhằm đảm bảo tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về ô nhiễm, đặc 

biệt là về rác thải nhựa. Các biện pháp 

giảm thiểu xả thải nhựa ra môi trường cần 

được nghiên cứu và phát triển. Cụ thể, cần 

nâng cao hiệu quả của các chương trình 

thu gom và tái chế nhựa tại các khu đô thị 
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và khu công nghiệp, khuyến khích doanh 

nghiệp và người dân tham gia vào các 

hoạt động phân loại và tái chế rác thải. 

Bên cạnh đó, việc hạn chế sử dụng nhựa 

dùng một lần như túi nilon, ống hút và 

chai nhựa cũng rất quan trọng. Điều này 

có thể được thực hiện bằng cách khuyến 

khích các doanh nghiệp sản xuất và tiêu 

thụ các sản phẩm thay thế thân thiện với 

môi trường như bao bì giấy, vật liệu phân 

hủy sinh học, hoặc các sản phẩm có thể 

tái sử dụng. Khuyến khích người dân sử 

dụng các sản phẩm thân thiện với môi 

trường như túi vải, chai thủy tinh, và các 

dụng cụ bằng vật liệu bền vững sẽ giúp 

giảm thiểu lượng nhựa phát sinh vào hệ 

thống cấp thoát nước. Các chiến dịch 

tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về tác 

hại của việc sử dụng nhựa dùng một lần, 

đồng thời cung cấp các giải pháp thay thế 

dễ tiếp cận, sẽ giúp thay đổi thói quen tiêu 

dùng của người dân, từ đó làm giảm đáng 

kể lượng nhựa thải ra môi trường và vào 

các hệ thống thoát nước [70,71]. 

Về mặt chính sách, Việt Nam đã bắt đầu 

chú trọng đến vấn đề ô nhiễm vi nhựa 

thông qua các văn bản pháp lý như Quyết 

định số 1746/QĐ-TTg (2019) và Quyết 

định số 1316/QĐ-TTg (2021), yêu cầu 

nghiên cứu tác động của vi nhựa đối với 

sức khỏe và môi trường, đồng thời phát 

triển các biện pháp giảm thiểu vi nhựa 

trong nước thải tại các khu đô thị và khu 

công nghiệp. Một trong những vấn đề 

quan trọng là triển khai các biện pháp 

tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng 

đồng về tác hại của vi nhựa, nhằm giảm 

thiểu lượng vi nhựa phát sinh từ các hoạt 

động sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, để 

các giải pháp này thực sự hiệu quả, cần có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, 

doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời 

hoàn thiện hệ thống pháp lý và tăng 

cường năng lực giám sát, kiểm tra và thực 

thi chính sách. 

5. KẾT LUẬN 

Ở Việt Nam, ô nhiễm vi nhựa đang cho 

thấy sự gia tăng với sự phân bố ở nhiều 

môi trường với các mức độ khác nhau. Vi 

nhựa không chỉ gây nguy hại trực tiếp đến 

các loài sinh vật thủy sinh mà còn có thể 

tích tụ và truyền qua chuỗi thức ăn, ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người. Mặc dù 

nhiều nghiên cứu đã cung cấp những dữ 

liệu quan trọng về mức độ và đặc điểm ô 

nhiễm vi nhựa, việc phát triển và ứng 

dụng các công nghệ xử lý vi nhựa trong 

nước thải và môi trường vẫn còn hạn chế. 

Các phương pháp hóa lý như keo tụ - tạo 

bông, lọc màng và công nghệ điện hóa 

được đánh giá có tiềm năng cao trong 

việc loại bỏ vi nhựa, đồng thời cần được 

nghiên cứu và áp dụng rộng rãi hơn trong 

thực tiễn. Hơn nữa, Để kiểm soát và giảm 

thiểu ô nhiễm vi nhựa hiệu quả, cần có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản 

lý, nhà khoa học và cộng đồng trong việc 

nâng cao nhận thức, hoàn thiện chính sách 

quản lý chất thải nhựa, thúc đẩy tái chế và 

phát triển các công nghệ xử lý tiên tiến. 

Việc này không chỉ góp phần bảo vệ môi 

trường bền vững mà còn đảm bảo sức 

khỏe của người dân và sự phát triển kinh 

tế - xã hội lâu dài của Việt Nam. 
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